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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 76/2008/NQ-HĐND                          Phan Thiết, ngày 08  tháng 12 năm 2008
NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp

 chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; 

 Sau khi xem xét tờ trình số 5792/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi  và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND Tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010 với các nội dung sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Điều 1 Nghị quyết như sau:

1. Bỏ các nội dung sau đây:
- “Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao” tại gạch đầu dòng thứ 3 tiết a điểm 1.1, mục 1, khoản I,  Điều 1.

- “Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước”  tại gạch đầu dòng thứ 6 tiết b điểm 1.1, mục 1, khoản I, Điều 1.

 - “Thuế chuyển quyền sử dụng đất” quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 tiết b điểm 2.3, mục 2, khoản I,  Điều 1.

- “Thuế chuyển quyền sử dụng đất” quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 tiết b điểm 3.2, mục 3, khoản I,  Điều 1.

2. Sửa đổi các nội dung sau đây:
- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ 4 tiết b điểm 1.1, mục 1, khoản I, Điều 1 được sửa đổi như sau: “Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước của các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp địa phương do tỉnh quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.” 

- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm 2.1, mục 2, khoản I, Điều 1 được sửa đổi như sau: “ Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý”  
3. Bổ sung các nội dung sau đây:
- Bổ sung vào tiết a, điểm 1.2, mục 1, khoản I, Điều 1 nội dung sau:

“ a) Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% :

- Thuế thu nhập cá nhân.

- Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước”.
- Bổ sung vào tiết a, điểm 2.2, mục 2, khoản I, Điều 1 nội dung sau:

“ a) Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% : 
- Thuế thu nhập cá nhân.

- Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước”.
- Bổ sung vào tiết b, điểm 2.3, mục 2, khoản I, Điều 1 nội dung sau:

“ b) Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% : 
- Thuế thu nhập cá nhân”
- Bổ sung vào tiết b, điểm 3.2, mục 3, khoản I, Điều 1 nội dung sau:

“ b) Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% : 
- Thuế thu nhập cá nhân”
II. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Điều 2 Nghị quyết như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung các điểm b,c, d vào mục 1, khoản I, Điều 2 như sau:

“1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

b) Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên ngoài quốc doanh : 

- Ngân sách thành phố Phan Thiết được hưởng 40% và ngân sách tỉnh hưởng 60% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên ngoài quốc doanh.

c) Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với khoản thu Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:

- Ngân sách các huyện, thị xã được hưởng 100% khoản thu Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước là : Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý. 

- Ngân sách thành phố Phan Thiết được hưởng 100%  khoản thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do thành phố Phan Thiết quản lý; Ngân sách tỉnh được hưởng 100% khoản thu Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do tỉnh quản lý trên địa bàn thành phố Phan Thiết.”

d) Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với khoản thu thuế thu nhập cá nhân:

- Ngân sách tỉnh hưởng 100% thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các đơn vị doanh nghiệp trung ương; doanh nghiệp địa phương do tỉnh quản lý; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các đơn vị thuộc tỉnh quản lý gồm cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam;

- Ngân sách các huyện được hưởng 100% thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tổ chức kinh tế, hộ sản xuất-kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các đơn vị thuộc huyện quản lý bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập (không kể cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam).

- Ngân sách thành phố Phan Thiết được hưởng 40% và ngân sách tỉnh hưởng 60% thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tổ chức kinh tế, hộ sản xuất-kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các đơn vị thuộc huyện quản lý bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập (không kể cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam).
- Ngân sách thị xã La Gi được hưởng 80% và ngân sách tỉnh hưởng 20% thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tổ chức kinh tế, hộ sản xuất-kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các đơn vị thuộc huyện quản lý bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập (không kể cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam).
2. Điều chỉnh mục 2, khoản I, Điều 2 như sau: 
“2. Ngân sách xã, thị trấn được hưởng tỷ lệ phân chia tối thiểu là 70% đối với các khoản thu: thuế nhà, đất; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất.”
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009 đến năm 2010. 
Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:





                                CHỦ TỊCH

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;                                                                           (Đã ký)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;

- UBND tỉnh;             

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;                                                                        Huỳnh Văn Tí

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban của Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành & đoàn thể tỉnh;

- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, 

  ĐoànĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT,  H.
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